
Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2021                31 

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH DÒNG BẠCH ĐÀN H1  
BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO 

 

Dương Tiến Viện1, Phạm Ngọc Quỳnh1, Phan Thị Thu Hiền1* 
1Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 
 
TÓM TẮT 
Kỹ thuật nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 đã được nghiên cứu thành công. Công thức khử trùng vào mẫu đối với 
dòng Bạch đàn H1 tốt nhất với dung dịch Javen 10% trong 15 phút và HgCl2 0,1% trong 10 phút cho tỷ lệ mẫu 
sống sót, không nhiễm nấm khuẩn là 46,4%. Khi hoàn thiện kỹ thuật cấy mẫu dòng Bạch đàn H1, sử dụng mẫu 
ở đốt 2 có tỷ lệ tạo mẫu sống cao nhất, đạt 45,73%. Môi trường MS có bổ sung 20 ml/l nước dừa (MS*) thích 
hợp nhất với việc nhân nhanh chồi dòng Bạch đàn H1, hệ số nhân chồi đạt cao nhất 1,51. Nhân nhanh dòng Bạch 
đàn H1 in vitro trên môi trường MS* có bổ sung BAP 1,5 mg/l và kinetin 1,0 mg/l hệ số nhân chồi là 3,2 - cao 
nhất so với tất cả các công thức. Môi trường tốt nhất để ra rễ trong điều kiện in vitro của dòng Bạch đàn H1 là 
MS* bổ sung NAA 1 mg/l, trên môi trường này, tỷ lệ ra rễ đạt cao nhất là 87,63%, rễ dài và khỏe, đủ điều kiện 
cho ra bầu đất. Quy trình nhân nhanh này có thể được cải biến và sử dụng cho các nghiên cứu nhân nhanh dòng 
Bạch đàn khác, phục vụ sản xuất cây trồng lâm nghiệp. 
Từ khóa: Bạch đàn, dòng H1, nhân in vitro, nuôi cấy mô tế bào, quy trình. 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Bạch đàn (Eucalyptus Urophylla) là cây gỗ 
cứng quan trọng, có nguồn gốc từ Úc. Bạch đàn 
được sử dụng là cây trồng rừng chủ lực và phổ 
biến nhất có diện tích ước tính khoảng 17,8 triệu 
ha trên thế giới, đặc biệt trồng nhiều ở Trung 
Quốc, Ấn Độ, Nam Mỹ, Úc và Đông Nam Á. 
Các chi Bạch đàn gồm 700 loài và 3000 giống 
lai, nhiều loài có giá trị kinh tế cao như E. 
camaldulensis, E. grandis, E. globulu, E. 
urophylla (Lê Đình Khả và cộng sự, 1998). 

Cây Bạch đàn được thế giới ưa chuộng bởi 
đặc tính chịu hạn, tăng trưởng nhanh, năng suất 
cao, kháng sâu bệnh và khả năng thích ứng 
tuyệt vời với chất đất và khí hậu. Khi sản xuất 
được mở rộng, nhu cầu về giống cũng tăng theo 
và phương pháp nhân giống cũng không ngừng 
cải tiến. Hiện nay cây Bạch đàn chủ yếu bằng 
phương pháp giâm hom, trồng bằng hạt. 
Phương pháp tuy đơn giản, tiết kiệm nhưng có 
một số hạn chế như hệ số nhân thấp, chất lượng 
cây giống kém, năng suất không cao, cây lên 
không đồng đều. Ngoài ra, cây giống Bạch đàn 
được thu không đảm bảo độ thuần về mặt sinh 
học do hiện tượng thụ phấn chéo xảy ra 
thường xuyên. Như vậy, việc trồng cây Bạch 
đàn bằng giống từ hạt có nhiều nhược điểm. 
Các nghiên cứu trước đã khẳng định năng suất  

*Corresponding author: phanthithuhien@hpu2.edu.vn 

Bạch đàn thu được khi trồng bằng giâm hom 
hoặc hạt thấp hơn so với trồng bằng giống nuôi 
cấy mô. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng 
minh rằng, cây Bạch đàn nuôi cấy mô cho sinh 
khối cao hơn và đồng đều hơn so với cây Bạch 
đàn được trồng theo phương pháp giâm hom, 
trồng bằng hạt (Lê Đình Khả và cộng sự, 1998). 

Tái sinh in vitro cây Bạch đàn đã được 
nghiên cứu từ những năm 1980 xuất phát từ nhu 
cầu thực tế là cần nhiều cây giống cho sản xuất. 
Nguồn nguyên liệu cho nhân giống in vitro chủ 
yếu được lấy từ chồi ngọn. Hàng triệu cây mô 
đã được tạo ra theo cách này. Năm 1987, đã có 
trên 20 loài Bạch đàn được nhân giống thành 
công bằng nuôi cấy mô. Trên thế giới, đã có 
nhiều công trình nghiên cứu nhân nhanh Bạch 
đàn, công trình này đã tiến hành từ rất lâu (Das 
et al., 1990; Gomes et al., 2009; Hajari, et 
al.,2006; Shama et al., 2000). Diện tích rừng 
trồng Bạch đàn bằng cây mô cũng đã tăng lên 
nhanh chóng ở nhiều nước như Ấn Độ, 
Ôxtraylia, Trung Quốc, Việt Nam... (Đặng 
Ngọc Hùng và cộng sự, 2013). Thông qua nuôi 
cấy mô in vitro nhân giống vô tính có thể tăng 
cường số lượng cây con lên gấp nhiều lần. Sự 
hình thành các chồi khỏe mạnh với hệ số nhân 
nhanh cao là một trong những điều kiện tiên 
quyết để tăng hiệu quả kinh tế. Ngày nay, chúng 
ta có thể tạo được một số lượng lớn cây Bạch 
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đàn in vitro  từ một mẫu cấy thông qua nuôi cấy 
mô trong ống nghiệm. 

Hàng năm các địa phương trong cả nước sản 
xuất khoảng 650 triệu cây giống trồng rừng, 
trong đó 150 triệu cây mô-hom, chiếm 23% 
như: Keo lai, Bạch đàn lai, Bạch đàn U rô, còn 
lại chủ yếu là cây gieo ươm từ hạt chiếm 77% 
như Bạch đàn, Keo tai tượng, Thông mã vĩ… Ở 
Việt Nam đã có một số nghiên cứu về nuôi cấy 
mô Bạch đàn (Đoàn Thị Thanh Nga và cộng sự, 
2007; Triệu Thị Thu Hà, 2015; Đặng Ngọc 
Hùng, 2015; Nguyễn Thị Hường, 2017; Nguyễn 
Hoàng Bảo Ngân, 2013; Bùi Văn Thắng, 2014; 
Trần Thị Lệ, 2012; Đoàn Thị Mai, 2017). Dựa 
trên cơ sở khoa học và nhu cầu thực tiễn về cây 
giống Bạch đàn, chúng tôi thực hiện nhân giống 
dòng Bạch đàn H1 bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế 
bào để phục vụ sản xuất. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu là đỉnh sinh trưởng và 
chồi nách của dòng Bạch đàn lai cao sản 
Eucalyptus Urophylla H1 5 - 7 tháng tuổi, được 
chọn lọc cá thể theo phương pháp cây trội trong 
rừng Bạch đàn Eucalyptus Urophylla. Dòng 
Bạch đàn được cung cấp bởi Viện Khoa học 
Lâm nghiệp Việt Nam. 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Nghiên cứu tạo mẫu sạch in vitro 
dòng Bạch đàn H1 

Mẫu vào là chồi đỉnh, chồi nách của dòng 
Bạch đàn H1 được cắt thành các đoạn có chiều 
dài 3 - 4 cm. Mẫu được xử lý với nước xà phòng 
loãng, dung dịch cồn 70o, sau đó dùng các chất 
khử trùng HgCl2 0,1%; dung dịch Javen ở các 
nồng độ khác nhau và thời gian xử lý khác nhau 
theo công thức của Nguyễn Hữu Phúc và cộng 
sự (2005) có cải biến (bảng 1). Môi trường nuôi 
cấy khởi đầu là MS (Murashige and Skoog, 
1962). 

.  
Bảng 1. Các công thức khử trùng sử dụng trong nghiên cứu 

Công thức khử trùng Các chất, nồng độ chất khử trùng 
Thời gian khử trùng 

(phút) 

KT1  
Javen 10% 15 
HgCl2 0,1% 5 

KT2 
Javen 20% 15 
HgCl2 0,1% 10 

KT3 
Javen 10% 15 
HgCl2 0,1% 10 

KT4 
Javenl 20% 15 
HgCl2 0,1% 5 

 
- Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ mẫu sống sạch (%) 

sau 30 ngày nuôi cấy. 
2.2.2. Ảnh hưởng của vị trí chồi đến hiệu quả 
vào mẫu dòng Bạch đàn H1 

- Ảnh hưởng của vị trí chồi vào mẫucó vị trí  
khác nhau (chồi ở đỉnh ngọn, đốt 1, đốt 2, đốt 3) 
để khử trùng và cấy mẫu. Cách bố trí thí nghiệm 
theo công thức của Nguyễn Hữu Phúc và cộng 
sự (2005) có cải biến. 

Chỉ tiêu theo dõi: tỷ lệ mẫu sống sạch (%) 
sau 30 ngày nuôi cấy; đặc điểm sinh trưởng 
chồi. 
2.2.3. Nghiên cứu nhân nhanh chồi dòng 
Bạch đàn H1 in vitro 

Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp: 
Chồi được khoảng 2 - 3 lá, cao 2 - 3 cm được 
tách từ mẫu in vitro sau đó được cấy trên 03 môi 
trường khác nhau là MS, ½MS, MS* là môi 
trường MS + 20 ml nước dừa/L). Cách bố trí thí 
nghiệm theo công thức của Nguyễn Hữu Phúc 
và cộng sự (2005) có cải biến. Chỉ tiêu theo dõi: 
hệ số nhân chồi sau 30 ngày nuôi cấy. 

 Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích 
sinh trưởng BAP (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg/L) và 
môi trường phối hợp BAP và Kinetin (0; 0,5; 
1,0; 1,5; 2 mg/L) đến khả năng ra chồi trong 
nuôi cấy in vitro. Chỉ tiêu theo dõi: Hệ số nhân 
chồi, đặc điểm hình thái chồi. 
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2.2.4. Nghiên cứu kích thích ra rễ dòng Bạch 
đàn H1 in vitro 

Xác định môi trường ra rễ thích hợp: Các 
chồi có chiều cao 4 - 5 cm, 03 lá trở lên khỏe 
mạnh được nuôi cấy trên môi trường MS bổ 
sung NAA (0; 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg/L) để xác định 
môi trường ra rễ tối ưu. Chỉ tiêu theo dõi: Tỷ lệ 
chồi ra rễ (%), đặc điểm hình thái rễ. Cách bố trí 
thí nghiệm theo công thức của Nguyễn Hữu 
Phúc và cộng sự (2005) có cải biến. 
2.2.5. Bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu 

Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, 3 lần 
lặp lại. Xử lý số liệu bằng phần mềm IRRISTAT 
version 5.0. 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Tạo mẫu sạch in vitro dòng Bạch đàn H1 

Mẫu được xử lý với nước xà phòng loãng, 
dung dịch cồn 70o, sau đó sử dụng các chất khử 
trùng HgCl2 0,1%; dung dịch Javen ở các nồng 
độ khác nhau và thời gian xử lý khác nhau. Kết 
quả thu được như bảng 2. 

 
Bảng 2. Ảnh hưởng của nồng độ các chất khử trùng và thời gian khử trùng đến khả năng sống sót 

của mẫu dòng Bạch đàn H1 
Công thức 
khử trùng 

Các chất, nồng độ  
chất khử trùng 

Thời gian khử trùng 
(phút) 

Tỷ lệ mẫu không 
nhiễm, sống sót (%) 

KT1 
Javen 10% 
HgCl2 0,1% 

15 
5 

26,0d ± 1,16 

KT2 
Javen 20% 
HgCl2 0,1% 

15 
10 

34,7b ± 1,19 

KT3 
Javen 10% 
HgCl2 0,1% 

15 
10 

46,4a ± 0,82 

KT4 
Javen 20% 
HgCl2 0,1% 

15 
5 

29,35c ± 0,56 

CV%  2,9 
LSD0,05  1,85 

Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 
 

Kết quả bảng 2 cho thấy, đối với công thức 
KT1, khử trùng với dung dịch Javen nồng độ 
10% trong 15 phút và HgCl2 0,1% trong 5 phút, 
có tỷ lệ mẫu sống, không nhiễm là 26%. Khi 
tăng nồng độ Javen lên 20% và thời gian khử 
trùng của HgCl2 0,1% lên 10 phút, tỷ lệ mẫu 
sống sót, không nhiễm đạt 34,7%. Ở công thức 

KT3 cho tỷ lệ mẫu sống sót, không nhiễm nấm 
khuẩn là 46,4%. Khi tăng nồng độ dung dịch 
Javen lên 20%, thời gian khử trùng 15 phút và 
khử trùng với dung dịch HgCl2 0,1% 15 phút, tỷ 
lệ sống sót của mẫu giảm, còn 29,4% (Bảng 2, 
Hình 1). 

 

 
Hình 1. Mẫu Bạch đàn H1 in vitro sử dụng công thức khử trùng KT3 
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Như vậy, công thức khử trùng KT3 là tốt 
nhất, khi sử dụng dung dịch Javen 10% trong 15 
phút và HgCl2 0,1% trong 10 phút cho tỷ lệ mẫu 
sống sót, không nhiễm nấm khuẩn là 46,4%.  
 
 

3.2. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả vào mẫu 

Để đánh giá ảnh hưởng của vị trí mẫu cấy 
đến hiệu quả vào mẫu, chúng tôi tiến hành cấy 
mẫu trên môi trường MS. Sau 04 tuần theo dõi, 
kết quả được thể hiện ở bảng 3. 

 
Bảng 3. Ảnh hưởng của vị trí mẫu cấy đến hiệu quả vào mẫu 

Vị trí mẫu cấy Tỷ lệ mẫu sống (%) Đặc điểm sinh trưởng chồi 
Đỉnh ngọn 28,8d ± 0,67 Chồi sinh trưởng yếu 

Đốt 1 31,3c ± 0,10 Chồi sinh trưởng trung bình 
Đốt 2 45,7a ± 0,98 Chồi sinh trưởng khỏe 
Đốt 3 34,3b ± 0,1 Chồi sinh trưởng trung bình 
CV%              2,6 

LSD0,05             1,74 
Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

 
Kết quả ở bảng 3 cho thấy vị trí của mẫu cấy ở 

đỉnh ngọn thì tỷ lệ sống sót của mẫu đạt thấp, chỉ 
28,8%, chồi rất yếu. Ở các vị trí mẫu cấy khác 
nhau cho tỷ lệ mẫu sống khác nhau. Sử dụng đốt 
1, đốt 2, đốt 3 sau vị trí chồi đỉnh, tỷ lệ mẫu sống 
đạt lần lượt là 31,3%, 45,7%, 34,3%. Vị trí của 
mẫu cấy là đốt thứ 2 sau đỉnh sinh trưởng cho tỷ 
lệ mẫu sống cao nhất, đạt 45,7%. 
3.3. Nghiên cứu nhân nhanh chồi dòng Bạch 
đàn H1 in vitro 

3.3.1. Môi trường nhân chồi  
Môi trường nhân chồi là yếu tố quan trọng 

nhất, quyết định hiệu quả nhân nhanh chồi, cây 
Bạch đàn. Có rất nhiều loại môi trường cơ bản, 
tuy nhiên dựa vào điều kiện hóa chất thực tế có 
ở phòng thí nghiệm, chúng tôi sử dụng 03 môi 
trường khác nhau là MS, ½MS, MS* (là môi 
trường MS cơ bản có bổ sung 20 ml nước dừa/1 
lít môi trường nuôi cấy). 

 
Bảng 4. Ảnh hưởng của loại môi trường đến khả năng nhân chồi dòng Bạch đàn H1 

Môi trường 
Nuôi cấy 

Hệ số 
nhân chồi 

Chất lượng chồi 

½ MS 1,30c ± 0,02 ++ 
MS 1,44b ± 0,04 ++ 

MS* 1,51a ± 0,03 +++ 
CV% 2,4 

 
LSD0,05 0,06 

Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 
Chất lượng chồi:  ++: chồi trung bình, +++: chồi khỏe, phát triển tốt. 

 
Kết quả thu được cho thấy, trên môi trường 

½ MS, hệ số nhân chồi sau 30 ngày nuôi cấy đạt 
1,30. Khi chuyển chồi cây lên môi trường MS, 
hệ số nhân chồi đạt 1,44. Trên môi trường MS*, 
hệ số nhân chồi đạt cao nhất là 1,51 (Bảng 4). 
Nguyên nhân hiện tượng này do nước dừa là 
nguồn bổ sung cytokinin tự nhiên rất tốt cho 
việc hình thành chồi mới ở thực vật nói chung 
và dòng Bạch đàn H1 nói riêng (Đỗ Năng Vịnh, 

2006). 
3.3.2. Ảnh hưởng của các chất kích thích sinh 
trưởng đến khả năng nhân chồi  

BAP và Kinetin và hai chất kích thích sinh 
trưởng thuộc nhóm cytokinin có tác dụng tăng 
hiệu quả trong việc nhân nhanh chồi đối với 
thực vật nuôi cấy mô. Trong nghiên cứu này, 
chúng tôi khảo sát tác động của các chất này lên 
khả năng nhân chồi của dòng Bạch đàn H1. 
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Bảng 5. Ảnh hưởng của BAP lên khả năng nhân chồi dòng Bạch đàn H1 
Nồng độ BAP 

(mg/l) 
Hệ số  

nhân chồi 
Khả năng sinh trưởng của chồi 

0,0 1,65c Chồi sinh trưởng trung bình 
0,5 1,88b Chồi sinh trưởng trung bình 
1,0 1,96b Chồi sinh trưởng khỏe 
1,5 2,18a Chồi sinh trưởng khỏe 
2,0 1,63c Chồi sinh trưởng yếu 

CV% 2,5 
 

LSD0,05 0,08 
Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

 
Kết quả thu được ở bảng 5 cho thấy, trên môi 

trường MS* không bổ sung BAP, hệ số nhân 
chồi đạt 1,65. Khi tăng nồng độ BAP lên 0,5 
mg/l, hệ số nhân chồi tăng đạt 1,88. Hệ số nhân 
chồi đạt 1,96 trên môi trường MS* bổ sung 1 
mg/l BAP. Hệ số nhân chồi đạt cao nhất 2,18. 
Trên môi trường bổ sung 1,5 mg/l BAP, chồi 
khỏe, phát triển tốt. Khi nồng độ BAP tăng lên 

2 mg/l, hệ số nhân chồi chỉ đạt 1,63, chồi sinh 
trưởng yếu. 

Như vậy môi trường trường MS* bổ sung 1,5 
mg/l BAP, chồi khỏe, phát triển tốt, hệ số nhân 
chồi đạt cao nhất 2,18. Chúng tôi sử dụng môi 
trường này bổ sung kinetin ở nồng độ khác nhau 
để tìm công thức tổ hợp tốt nhất. Kết quả thu 
được thể hiện ở bảng 6. 

 
Bảng 6. Ảnh hưởng của tổ hợp BAP 1,5 mg/l và kinetin lên khả năng  

nhân chồi dòng Bạch đàn H1 
Nồng độ 
Kinetin 

Hệ số nhân chồi Khả năng sinh trưởng của chồi 

0,0 2,16b
 ± 0,07 Chồi sinh trưởng khỏe 

0,5 2,04c
 ± 0,09 Chồi sinh trưởng khỏe 

1,0 3,20a
  ± 0,05 Chồi sinh trưởng khỏe 

1,5 2,15bc ± 0,05 Chồi sinh trưởng trung bình 
2,0 2,04c ± 0,03 Chồi sinh trưởng trung bình 

CV% 2,6 
 

LSD0,05 0,11 
Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

. 

 
Hình 2. Cụm chồi sau khi  nuôi cấy trên môi trường MS*  

bổ sung BAP 1,5 mg/l và kinetin 1,0 mg/l 
 

 Môi trường nhân chồi tốt nhất đạt hệ số 
nhân chồi 3,2 trên môi trường bổ sung tổ hợp 
BAP 1,5 mg/l và kinetin 1 mg/l. Khi tăng nồng 

độ kinetin lên 1,5 g/l và 2 mg/l, hệ số nhân 
chồi đạt lần lượt là 2,15 và 2,04 (Bảng 6, Hình 
2, Hình 3). Hệ số nhân của chúng tôi cao hơn 
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so với hệ số nhân đạt được của một số công 
trình khác (Đặng Ngọc Hùng và cộng sự, 

2013; Đoàn Thị Thanh Nga và cộng sự, 2007). 

 

 
Hình 3. Nhân nhanh chồi Bạch đàn H1 trên môi trường MS* bổ sung BAP 1,5 mg/l  

và kinetin 1,0 mg/l 
(A: Mẫu ban đầu; B: Mẫu sau 30 ngày) 

 
Như vậy, khi nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 

in vitro trên môi trường bổ sung tổ hợp MS* 
bổ sung BAP 1,5 mg/l và kinetin 1,0 mg/l hệ 
số nhân chồi là 3,2 đạt cao nhất so với tất cả 
các công thức nhân nhanh sử dụng trong 
nghiên cứu này. 
3.4. Nghiên cứu kích thích ra rễ dòng Bạch 
đàn H1 in vitro 

NAA là một trong những chất kích thích sinh 
trưởng in vitro của các thực vật thuộc nhóm 
Auxin có tác dụng kích thích ra rễ (Lê Trần Bình 
và cộng sự, 1997). Trong nghiên cứu này, chúng 
tôi sử dụng NAA với nồng độ khác nhau được 

bổ sung trên môi trường MS để khảo sát khả 
năng ra rễ của dòng Bạch đàn H1. Kết quả thu 
được thể hiện ở bảng 7. Trên môi trường không 
bổ sung NAA, cho thấy dòng Bạch đàn vẫn ra 
rễ với tỷ lệ 30,99%. Khi sử dụng môi trường bổ 
sung 0,5 mg/l NAA, tỷ lệ ra rễ tăng gần xấp xỉ 
2 lần so với môi trường đối chứng, đạt 62,88%. 
Điều đó chứng tỏ NAA là nhóm chất thuộc 
nhóm Auxin, có khả năng kích thích ra rễ rõ rệt 
so với môi trường đối chứng. Trên môi trường 
MS* có bổ sung 1 mg/l NAA, tỷ lệ tạo rễ đạt 
87,63%, số rễ/chồi đạt trung bình 8,1 rễ, chiều 
dài 19,2 mm (Hình 4).  

 

 
Hình 4. Bạch đàn H1 ra rễ in vitro 

 
Khi tăng nồng độ NAA lên 1,5 và 2 mg/l, tỷ 

lệ ra rễ đạt lần lượt 69,03% và 48,92%; chiều 
dài rễ dao động từ 19,9 – 20,6 mm (bảng 7). Có 
hiện tượng này do nồng độ NAA quá cao, sẽ ức 



Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

                  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 5 - 2021                37 

chế quá trình tạo rễ ở thực vật nói chung và Bạch 
đàn nói riêng. Kết quả này  thu được cao hơn kết 
quả của Đoàn Thị Mai và cộng sự (2017), khi 
nuôi cấy Bạch đàn H7 trên môi trường MS bổ 

sung 1,5 mg/l IBA và 0,1 mg/l ABT cho tỷ lệ ra 
rễ đạt xấp xỉ 82,2%. Có sự khác biệt này do 2 
yếu tố: giống và môi trường nuôi cấy tạo rễ của 
hai nghiên cứu sử dụng khác nhau. 

 

Bảng 7. Ảnh hưởng của nồng độ NAA lên khả năng ra rễ của dòng Bạch đàn H1 
Nồng độ NAA 

(mg/L) 
Tỷ lệ ra rễ  (%) Số rễ/chồi 

Chiều dài rễ 
(mm) 

Khả năng sinh trưởng 
của rễ 

0 (ĐC) 30,99e ± 0,60 6,1b ±0,5 15,3b
 ±1,4 Rễ sinh trưởng yếu 

0,5 62,88c ± 0,66 6,3b ±0,6 16,5b
 ±1,3 Rễ sinh trưởng trung bình 

1,0 87,63a ± 0,22 8,1a ±0,7 19,2a
 ±1,2 Rễ sinh trưởng khỏe 

1,5 69,03b ± 1,44 8,8a ±0,6 19,9a ±1,6 Rễ sinh trưởng khỏe 
2,0 48,92d ± 0,93 8,7a ±0,7 20,6a ±1,0 Rễ sinh trưởng trung bình 

CV% 1,5 8,0 7,1 
 

LSD0,05 1,59 1,1 2,4 
Ghi chú: Các kí hiệu a, b, c... trong cùng một cột, các chữ khác là khác nhau có ý nghĩa ở mức α = 0,05. 

 
Như vậy, môi trường tốt nhất để ra rễ trong 

điều kiện in vitro của dòng Bạch đàn H1 là MS 
bổ sung 1 mg/l NAA, trên môi trường này, tỷ lệ 
ra rễ đạt cao nhất là 87,63%, rễ dài và khỏe, đủ 
điều kiện cho ra bầu đất (Hình 4).  
4. KẾT LUẬN 

- Công thức khử trùng vào mẫu đối với dòng 
Bạch đàn H1 tốt nhất khi sử dụng dung dịch 
Javen 10% trong 15 phút và HgCl2 0,1% trong 
10 phút cho tỷ lệ mẫu sống sót, không nhiễm 
nấm khuẩn là 46,4%. 

- Kỹ thuật cấy mẫu dòng Bạch đàn H1, sử 
dụng mẫu ở đốt 2 cho tỷ lệ tạo mẫu sống cao 
nhất, đạt 45,73%. 

- Môi trường MS* (môi trường MS có bổ 
sung 20 ml nước dừa/L) thích hợp nhất với việc 
nhân nhanh chồi dòng Bạch đàn H1, hệ số nhân 
chồi đạt cao nhất là 1,51. 

- Khi nhân nhanh dòng Bạch đàn H1 in vitro 
trên môi trường tổ hợp MS* bổ sung BAP 1,5 
mg/L và kinetin 1,0 mg/L có hệ số nhân chồi đạt 
cao nhất đạt 3,2. 

- Môi trường ra rễ trong điều kiện in vitro của 
dòng Bạch đàn H1 là MS bổ sung 1,0 mg 
NAA/L, tỷ lệ ra rễ đạt 87,63%, rễ dài và khỏe, 
đủ điều kiện cho ra bầu đất. 
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STUDY ON MULTIPLY EUCALYPTUS H1 LINE  
BY TISSUE CULTURING TECHNIQUE 
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SUMMARY 
The technique of rapid multiplication of Eucalyptus lines has been successfully studied. The formula to disinfect 
samples for Eucalyptus H1 lines is the best with 10% Javen solutions for 15 minutes and 0.1% HgCl2 for 10 
minutes for a survival rate of 46.4 samples %. When completing the technique of inoculating Eucalyptus H1 line, 
using the sample at the second node, the highest survival rate is 45.73%. MS medium was supplemented with 20 
ml of coconut water per lit, which was the most suitable medium (MS*) for the rapid multiplication of shoots of 
Eucalyptus H1 line for the highest shoot multiplication coefficient of 1.51. When rapidly multiplying Eucalyptus 
H1 line, the in vitro on MS medium supplemented with BAP 1.5 mg/l and kinetin 1.0 mg/l, the shoot 
multiplication coefficient was 3.2 times, reaching the highest compared to all the formulas. The best medium for 
in vitro rooting of Eucalyptus H1 strain was MS supplemented with NAA 1 mg/l which demonstrated the highest 
rooting rate was 87.63%, and the roots were long and strong, are eligible for potting soil. This protocol could be 
modified and used in the other line of other eucalyptus rapid multiplication studies for forestry crop production. 
Keywords: Eucalyptus, H1 line, in vitro multiplication, protocol, tissue culture. 

 

Ngày nhận bài : 25/5/2021 
Ngày phản biện : 13/9/2021 
Ngày quyết định đăng : 27/9/2021 


